
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Chương trình bồi dưỡng: Theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng I
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1 Lê Thị Mai Anh 18/12/1972 Yên Bái Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13620.19

2 Nguyễn Tuấn Anh 18/08/1980 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13621.19

3 Hoàng Bắc 17/10/1983 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13622.19

4 Dương Thị Dung 23/03/1981 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13625.19

5 Phạm Duy Hán 28/02/1978 Ninh Bình Nam Kinh Trường THCS Ia Kreng, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13628.19

6 Dương Thị Mỹ Hạnh 22/04/1982 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Mgar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13629.19

7 Hà Thị Hạnh 01/10/1985 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13630.19

8 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/12/1981 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13633.19

9 Nguyễn Đức Hoàng 12/02/1980 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13635.19

10 Vương Thị Oanh Hoàng 11/09/1979 Hải Dương Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13636.19

11 Phan Thị Hường 21/11/1978 Thái Bình Nữ Kinh Trung tâm HTPTGDHD trẻ khuyết tật Đắk Lắk ĐL.CS.I.13640.19

12 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 11/08/1980 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13641.19

13 Văn Thị Mỹ Linh 15/05/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.13643.19

14 Phan Ngọc Lĩnh 01/11/1967 Quảng Trị Nam Kinh Trường THCS Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13644.19

15 Nguyễn Thị Minh 30/04/1978 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13646.19

16 Biện Văn Nam 15/09/1970 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13647.19

17 Phạm Thị Thanh Nga 15/07/1980 Ninh Bình Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13649.19

18 Nguyễn Hải Phụng 16/01/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13650.19

19 Đào Thị Kim Phượng 26/02/1982 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Pleiku, Gia Lai ĐL.CS.I.13651.19
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20 Trần Văn Tĩnh 10/11/1978 Nghệ An Nam Kinh Trường TH&THCS Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13653.19

21 Nguyễn Thị Tuyết 30/03/1976 Hà Nội Nữ Kinh Trường THCS DTNT Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13654.19

22 Nguyễn Thị Hồng Thắm 28/05/1979 Nam Định Nữ Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Mgar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13655.19

23 Lê Thị Thu 15/04/1978 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai ĐL.CS.I.13658.19

24 Nguyễn Thị Kim Trúc 20/08/1984 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Mgar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.13662.19

25 Nguyễn Quang Vinh 18/01/1983 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.13665.19

26 Đỗ Thành Đạo 19/06/1982 Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, Đắk Song, Đăk Nông BĐ.CS.I.16320.19

27 Nguyễn Văn Đát 17/04/1971 Hải Dương Nam Kinh Trường PTDTBT TH&THCS xã SRó, Kông Chro, Gia Lai BĐ.CS.I.16321.19

28 Huỳnh Văn Hải 20/10/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định BĐ.CS.I.16322.19

29 Trần Xuân Hạnh 17/04/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường THCS Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi BĐ.CS.I.16323.19

30 Phan Thị Cẩm Hằng 01/10/1990 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Quang Trung, Kông Chro, Gia Lai BĐ.CS.I.16324.19

31 Trần Thị Bích Hằng 05/01/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.16325.19

32 Đặng Xuân Hiếu 15/07/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai BĐ.CS.I.16326.19

33 Nguyễn Viết Hoàn 01/07/1978 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, TX Ayun Pa, Gia Lai BĐ.CS.I.16327.19

34 Đặng Khánh Khanh 06/05/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.16328.19

35 Huỳnh Văn Phong 06/08/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa, Gia Lai BĐ.CS.I.16329.19

36 Lê Văn Phưởng 28/09/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.16330.19

37 Nguyễn Tấn Quân 10/11/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường THCS Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi BĐ.CS.I.16331.19

38 Trần Ngọc Tuấn 21/07/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng, Ia Pa, Gia Lai BĐ.CS.I.16332.19

39 Trần Đức Thêm 21/01/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.16333.19

40 Bùi Thị Lan Viên 10/08/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường THCS Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi BĐ.CS.I.16334.19

41 Doãn Ngọc Chiến 11/12/1977 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS số 2 Ia Phí, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18014.19

42 Nguyễn Thị Diễm 10/12/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.18015.19

43 Đào Thị An Duyên 12/09/1980 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.18016.19

44 Võ Văn Hòa 01/01/1976 Gia Lai Nam Kinh Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân, Ayun Pa, Gia Lai GL.CS.I.18017.19

Trang 2/9



Số 
TT

Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 
tính

Dân tộc Đơn vị công tác
Số vào sổ gốc cấp 

chứng chỉ

Người nhận chứng 
chỉ ký và ghi rõ họ 

tên

Ghi 
chú

45 Vũ Quốc Học 22/12/1977 Hải Dương Nam Kinh Trường TH&THCS xã Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18018.19

46 Nguyễn Anh Minh 26/11/1976 Hưng Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.18019.19

47 Nguyễn Thủy Nguyên 24/09/1983 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.18020.19

48 Võ Đình Phùng 12/06/1977 Gia Lai Nam Kinh Trường TH&THCS Đắk Yă, Mang Yang, Gia Lai GL.CS.I.18021.19

49 Nguyễn Hữu Quyền 02/08/1984 Hải Dương Nam Kinh Trường THCS Anh Hùng Wừu, Đak Đoa, Gia Lai GL.CS.I.18022.19

50 Hồ Huỳnh Thiện Tâm 24/11/1979 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.18023.19

51 Trần Anh Tuấn 29/10/1973 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS xã Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18024.19

52 Hoàng Văn Tùng 29/09/1973 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18025.19

53 Phạm Thị Thi 11/07/1975 Hải Dương Nữ Kinh Trường THCS Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18026.19

54 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1985 Nam Định Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.18027.19

55 Nguyễn Văn Trường 21/02/1978 Hà Nội Nam Kinh Trường TH&THCS xã Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.18028.19

56 Nguyễn Thị Tường Vy 12/06/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.18029.19

57 Võ Công Khanh 20/11/1970 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định BĐ.CS.I.19158.20

58 Cao Thị Lên 11/07/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.19159.20

59 Tô Thị Ngọc Phượng 14/11/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.19162.20

60 Trần Thị Đăng Phượng 20/02/1976 Bình Định Nữ Kinh Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ, Bình Định BĐ.CS.I.19163.20

61 Trần Kỳ Tiến 08/12/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Võ Thị Sáu, Đak Đoa, Gia Lai BĐ.CS.I.19164.20

62 Đặng Tấn Thành 25/10/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.19165.20

63 Phạm Anh Thu 10/02/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định BĐ.CS.I.19166.20

64 Trần Thị Thu Thủy 18/02/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS DTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai BĐ.CS.I.19167.20

65 Hoàng Long Điện 25/08/1977 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm, Cư M'gar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19786.20

66 Hoàng Mạnh Hà 09/02/1976 Quảng Bình Nam Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19787.20

67 Phùng Thị Hạnh 15/04/1981 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19788.20

68 Vũ Đức Hiến 01/01/1980 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, M'Drắk, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19789.20

69 Nguyễn Quốc Hòa 06/02/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19790.20
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70 Nguyễn Huy Hoan 29/10/1978 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Eatul, Cư M'gar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19791.20

71 Lê Thị Thu Hương 10/08/1988 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19792.20

72 Trịnh Thị Hương 03/09/1977 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M'gar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19793.20

73 Dương Khắc Ngọc 28/12/1984 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19794.20

74 Phạm Đức Tân 22/10/1981 Hải Dương Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19795.20

75 Phạm Anh Tuấn 04/04/1977 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19796.20

76 Ngô Khắc Tuyên 04/04/1978 Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Trần Phú, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19797.20

77 Phạm Nguyễn Thiện 29/06/1976 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19798.20

78 Đặng Đình Thống 01/09/1977 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19799.20

79 Đặng Trần Thuần 09/07/1968 Hưng Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19800.20

80 Đinh Văn Vinh 07/03/1979 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M'gar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.19801.20

81 Nguyễn Thị Việt Anh 04/04/1982 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Quang Trung, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.21202.20

82 Trần Quốc Bình 17/05/1962 Nghệ An Nam Kinh Trường TH-THCS Lê Văn Tám, Ayun Pa, Gia Lai GL.CS.I.21203.20

83 Lương Xuân Chức 01/03/1978 Thái Nguyên Nam Kinh Trường THCS-THPT Kon Hà Nừng, Kbang, Gia Lai GL.CS.I.21204.20

84 Hoàng Minh Đức 21/10/1980 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.21205.20

85 Đoàn Văn Hiệp 25/12/1982 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Trưng Vương, Phú Thiện, Gia Lai GL.CS.I.21206.20

86 Phan Quốc Hùng 04/03/1977 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Hiền, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.21207.20

87 Trịnh Văn Huyên 10/05/1977 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Lý Tự Trọng, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.21208.20

88 Phan Thị Nhung Huyền 30/10/1973 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.21209.20

89 Lê Tất Trung Kiên 16/10/1977 Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.21210.20

90 Lê Trung Kiên 25/11/1977 Thanh Hóa Nam Kinh Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng, Chư Sê, Gia Lai GL.CS.I.21211.20

91 Nguyễn Thị Út Kiều 30/12/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định GL.CS.I.21212.20

92 Trần Anh Khoa 10/02/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.21213.20

93 Đào Văn Ngạn 20/05/1977 Hải Dương Nam Kinh Trường THCS Anh Hùng Wừu, Đak Đoa, Gia Lai GL.CS.I.21215.20

94 Hoàng Thúy Ngần 22/02/1974 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.21216.20
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95 Phan Thị Xuân Phương 26/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng, Chư Sê, Gia Lai GL.CS.I.21217.20

96 Nguyễn Hồng Thắng 13/06/1983 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, An Khê, Gia Lai GL.CS.I.21218.20

97 Võ Thị Thu Thủy 26/01/1979 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Dân tộc Nội trú Ia Pa, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.21219.20

98 Dương Thành Vinh 22/02/1982 Nam Định Nam Kinh Trường THCS Lý Tự Trọng, Chư Sê, Gia Lai GL.CS.I.21220.20

99 Nguyễn Trọng Vinh 25/08/1975 Hà Nội Nam Kinh Trường THCS Đăk Tơ Ver, Chư Păh, Gia Lai GL.CS.I.21221.20

100 Lê Văn An 21/08/1983 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21598.20

101 Nguyễn Thị Việt Anh 05/04/1982 Hải Phòng Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21599.20

102 Siu Âm 14/12/1985 Gia Lai Nam Jrai Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21600.20

103 Dung Thị Bé 30/05/1986 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS DTNT Ia Pa, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21601.20

104 Ran Lan H' Bluy 05/05/1986 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS DTNT Ia Pa, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21602.20

105 Nguyễn Thị Hoàng Cầm 10/06/1980 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21603.20

106 Ngô Bảo Châu 17/03/1980 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21604.20

107 Nguyễn Ngọc Châu 15/12/1978 Thừa Thiên Huế Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21605.20

108 Ksor H' DJuôn 17/06/1978 Gia Lai Nữ Jrai Trường TH-THCS Nay Der, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21606.20

109 Nguyễn Thị Hoài Dũng 17/11/1977 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21607.20

110 Phạm Thị Duyên 20/07/1982 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Huệ, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21608.20

111 Lưu Hải Dương 11/10/1988 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21609.20

112 Nay H' Đian 28/09/1985 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS DTNT Ia Pa, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21610.20

113 Ksor H' Đoan 27/04/1981 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS DTNT Ia Pa, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21611.20

114 Nguyễn Văn Đức 25/12/1976 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21612.20

115 Đào Thị Út Giang 17/04/1980 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21613.20

116 Đinh Thị Nguyên Hoa 18/01/1981 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21614.20

117 Trương Thị Hoàn 05/08/1982 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21615.20

118 Võ Trí Hoàn 29/01/1970 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường TH-THCS Nay Der, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21616.20

119 Lương Thị Học 20/12/1980 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21617.20
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120 Mai Thị Họp 02/02/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21618.20

121 Nguyễn Thị Thu Hồng 21/06/1982 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21619.20

122 Lê Tiến Hùng 18/05/1977 Gia Lai Nam Kinh Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21620.20

123 Bùi Thị Hương 05/08/1986 Thái Bình Nữ Kinh Trường TH-THCS Lê Văn Tám, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21621.20

124 Lê Thị Diệu Hương 28/02/1985 Gia Lai Nữ Kinh Trường TH-THCS NGuyễn Viết Xuân, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21622.20

125 Nay Thị Ánh Hương 16/06/1980 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21623.20

126 Trần Đình Hữu 01/02/1981 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21624.20

127 K pă Khai 25/04/1977 Gia Lai Nam Jrai Trường TH-THCS Phạm Hồng Thái, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21625.20

128 Rcom Khưn 11/09/1975 Gia Lai Nam Jrai Trường TH-THCS Nay Der, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21626.20

129 Hồ Thị Lan 13/01/1979 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21627.20

130 Rcom H' Lâm 11/04/1988 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21628.20

131 Trịnh Xuân Long 01/02/1979 Thanh Hóa Nam Kinh Trường TH-THCS Đinh Núp, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21629.20

132 Nguyễn Thị Mận 03/10/1981 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường TH-THCS Phạm Hồng Thái, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21630.20

133 Ksor H' Moanh 14/11/1982 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21631.20

134 Tống Hồng Năm 07/07/1978 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Lý Tự Trọng, Chư Sê, Gia Lai ĐL.CS.I.21632.20

135 Phạm Thị Nga 20/02/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường TH-THCS Nay Der, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21633.20

136 Nguyễn Thị Nghìn 20/01/1979 Thái Bình Nữ Kinh Trường TH-THCS Đinh Núp, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21634.20

137 Vi Thị Thu Nguyệt 24/08/1982 Gia Lai Nữ Tày Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21635.20

138 Nguyễn Thị Nhung 20/09/1979 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21636.20

139 Rmah H' Oai 18/08/1982 Gia Lai Nữ Jrai Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21637.20

140 Nguyễn Đình Phơn 09/11/1970 Hải Dương Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21638.20

141 Nguyễn Hoàng Tiên 05/11/1981 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Khuyến, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21639.20

142 Trần Thị Tính 27/06/1983 Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21640.20

143 Nguyễn Quốc Toản 27/09/1976 Quảng Trị Nam Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21641.20

144 Lê Chí Tường 03/12/1979 Phú Yên Nam Kinh Trường TH-THCS Kpă Klơng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21642.20
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145 Dương Lê Vi Thảo 07/11/1982 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Huệ, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21643.20

146 Phạm Thị Thắm 12/01/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21644.20

147 Tần Văn Thiện 20/08/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21645.20

148 Nguyễn Hữu Thịnh 08/03/1977 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21646.20

149 Lê Thị Lệ Thu 12/12/1984 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21647.20

150 Vũ Thị Thường 05/10/1980 Bắc Ninh Nữ Kinh Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21648.20

151 Lê Thị Diệu Trang 26/03/1983 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21649.20

152 Nguyễn Thị Trí 01/10/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21650.20

153 Phan Thị Tường Vân 21/06/1980 Quảng Nam Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Huệ, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21651.20

154 Trần Thanh Vĩnh 29/06/1974 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ayun Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21652.20

155 Nguyễn Thị Thanh Vui 26/09/1976 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21653.20

156 Nguyễn Công Dũng 29/04/1975 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Trần Phú, Ea Kar, Đắk Lắk ĐL.CS.I.21654.20

157 Trần Đức Vinh 16/03/1982 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.21655.20

158 Lê Thị Kiều Hạnh 27/07/1976 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21656.20

159 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/01/1982 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21657.20

160 Vũ Thị Minh Nguyệt 23/10/1984 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21659.20

161 Trần Thanh Phong 18/11/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21660.20

162 Nguyễn Xuân Phượng 11/08/1969 Hà Nội Nam Kinh Trường THCS Mai Xuân Thưởng, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21661.20

163 Trần Minh Tấn 25/11/1980 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21662.20

164 Nguyễn Quang Tuyến 21/12/1977 Gia Lai Nam Kinh Trương THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21663.20

165 Đặng Thị Bích Tỵ 20/06/1977 Gia Lai Nữ Kinh Trươờng Tiểu học và THCS Đỗ Trạc, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21664.20

166 Trương Đào Vũ Hà Vy 08/11/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21666.20

167 Hoàng Thị Yên 10/10/1977 Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Đề Thám, An Khê, Gia Lai ĐL.CS.I.21667.20

168 Trần Thị Thu Hảo 25/09/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định ĐL.CS.I.21668.20

169 Vũ Hồng Thái 16/06/1979 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Lương Định Của, Nha Trang, Khánh Hòa ĐL.CS.I.21669.20
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170 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 09/09/1982 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Trưng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa ĐL.CS.I.21670.20

171 Nguyễn Thị Hoa Tiên 15/11/1979 Quảng Nam Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Pa, Gia Lai ĐL.CS.I.21699.20

172 Lê Hữu Tuấn Anh 20/03/1973 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai GL.CS.I.22795.20

173 Lưu Văn Chí 10/08/1983 Hải Dương Nam Kinh Trường TH&THCS Đăk Trôi, Mang Yang, Gia Lai GL.CS.I.22796.20

174 Hà Văn Dũng 20/08/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Lê Lợi, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22797.20

175 Đỗ Thị Bích Hiền 01/08/1986 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Dân tộc nội trú Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai GL.CS.I.22798.20

176 Lê Văn Hòa 18/08/1982 Nghệ An Nam Kinh Trường PTDTBT THCS Siu Blễh, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22799.20

177 Hoàng Kim Hữu 18/06/1981 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Chu Văn An, Mang Yang, Gia Lai GL.CS.I.22800.20

178 Phạm Thị Mừng 07/07/1977 Ninh Bình Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22801.20

179 Cao Thị Thanh Tuyền 10/08/1980 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi, Ia Pa, Gia Lai GL.CS.I.22802.20

180 Nguyễn Thị Thanh 27/01/1990 Hưng Yên Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22803.20

181 Trần Thị Thủy 27/10/1987 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22804.20

182 Trần Thị Thái Thụy 31/12/1978 Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu, Đức Cơ, Gia Lai GL.CS.I.22805.20

183 Lê Thọ Lượng 12/02/1978 Quảng Trị Nam Kinh Trường PTDTNT Đăk Glei, Kon Tum KT.CS.I.22871.20

184 Lê Thị Nhung 11/11/1979 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Thị trấn Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum KT.CS.I.22872.20

185 Đặng Quốc Vũ 01/01/1980 Quảng Nam Nam Kinh Trường TH-THCS Lý Tự Trọng, Đăk Glei, Kon Tum KT.CS.I.22873.20

186 Phạm Văn Chiêu 14/03/1976 Ninh Bình Nam Kinh Trường TH và THCS EaBia, Sông Hinh, Phú Yên PY.CS.I.23336.20

187 Nguyễn Văn Đức 08/12/1983 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Tuy An, Phú Yên PY.CS.I.23337.20

188 Nguyễn Thị Bích Lệ 10/01/1977 Phú Yên Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú, Sông Hinh, Phú Yên PY.CS.I.23338.20

189 Nguyễn Hoàng Phương Linh 23/10/1984 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường THCS Cao Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa PY.CS.I.23339.20

190 Trầm Vũ Minh Ngọc 27/11/1988 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Cao Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa PY.CS.I.23340.20

191 Trần Văn Quân 01/12/1978 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Anh Hào, Tây Hòa, Phú Yên PY.CS.I.23341.20

192 Nguyễn Như Sơn 01/02/1978 Phú Yên Nam Kinh Trường TH và THCS Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên PY.CS.I.23342.20

193 Nguyễn Thành Sơn 25/09/1979 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Phạm Văn Đồng, Tây Hòa, Phú Yên PY.CS.I.23343.20

194 Nguyễn Hồng Sử 12/11/1976 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên PY.CS.I.23344.20
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195 Lê Quốc Tin 28/03/1983 Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Anh Hào, Tây Hòa, Phú Yên PY.CS.I.23345.20

196 Nguyễn Thị Minh Chiêm 08/02/1984 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23633.20

197 Đặng Thị Phan Dung 24/08/1979 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phạm Văn Đồng, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23634.20

198 Trần Vũ Định 05/10/1981 Hải Hưng Nam Kinh Trường THCS Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông ĐL.CS.I.23635.20

199 Đinh Ngọc Đông 18/01/1977 Thái Nguyên Nam Kinh Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23636.20

200 Hoàng Văn Đồng 20/07/1976 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23637.20

201 Nguyễn Hào 24/07/1985 Đắk Nông Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Trãi, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23638.20

202 Quản Văn Lực 25/12/1980 Thái Bình Nam Kinh Trường THCS Phạm Văn Đồng, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23639.20

203 Phạm Thị Lương 21/04/1989 Hải Dương Nữ Kinh Trường THCS Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông ĐL.CS.I.23640.20

204 Nguyễn Thị Xuân 14/10/1976 Hà Nội Nữ Kinh Trường THCS Phạm Văn Đồng, Cư Jút, Đắk Nông ĐL.CS.I.23641.20

205 Trần Thị Xuân 28/09/1982 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường PTDTNT THCS&THPT Đắk Song, Đắk Nông ĐL.CS.I.23642.20

206 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 10/02/1992 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hòa Phong, Krông Bông, Đắk Lắk ĐL.CS.I.23843.20

207 Nguyễn Quốc Thể 06/03/1979 Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Eatrul, Krông Bông, Đắk Lắk ĐL.CS.I.23844.20

Ấn đinh danh sách này có 207 học viên.
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